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1 Nhà thuốc Long Châu 1116

Thửa đất số 365, tờ BĐ số 12, tổ dân phố 

Nam Hải, phường Hải Bình, tỉnh Thanh 

Hoá

Lê Thị Phú

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/01/2029

2 Nhà thuốc Bích Báu
Số nhà 226, đường Thành Thái, phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá
Lê Minh Quý

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/01/2029

3 Nhà thuốc Yến Anh
Số 210B đường Trường Thi, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá
Trịnh Thị Yến

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

4 Nhà thuốc Thanh Thư
Số nhà 51, đường Đội Cung, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh Hoá
Phùng Thế Hưng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/01/2029

5 Nhà thuốc Bắc Hương
Số nhà 73, đường Định Đức, Thôn Trung 

Đình, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá
Đoàn Thị Hương

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

9/1/2029

6 Nhà thuốc số 12
Số nhà 35, đường Trần Đức, tiểu khu 2, 

phường Hải Hoà, tỉnh Thanh Hoá
Phan Thị Thường

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường, thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8ºC 

(bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc 

thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

9/1/2029

7 Nhà thuốc Thanh Tùng

Số nhà 571, đường Quang Trung, tổ dân 

phố Trung Chính, phường Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hoá

Đào Thị Chinh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

9/1/2029
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8 Nhà thuốc Nguyên Trang

Thửa đất số 309, tờ BĐ số 40, tổ dân phố 

Đoan Hùng, phường Hải Bình, tỉnh Thanh 

Hoá

Đỗ Xuân Nguyên

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/01/2029

9 Nhà thuốc Minh Ánh
Số nhà 56, phố Nghĩa Sơn 2, phường 

Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Hiền

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/01/2029

10 Nhà thuốc Oanh Ngoan
Thửa đất số 106, tờ BĐ số 13, thôn Nhật 

Quả, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá
Phan Thị Ngoan

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

20/01/2029

11 Nhà thuốc Hoàng Phát
Số nhà 235, đường Hồ Chí Mình, thôn Hợp 

Lộc, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hoá
Phạm Hoàng An

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/01/2029

12 Nhà thuốc Thiện Nhân

Số nhà 378, đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Quang Giáp, phường Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

Nguyễn Thị Hồng Lệ

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/01/2029

16 Quầy thuốc Thanh Huệ
Thửa đất số 348, tờ BĐ số 26, thôn Hạc 

Sơn, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hoá
Đỗ Thị Thương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

6/1/2029

17 Quầy thuốc Long Linh

Thửa đất số 261, tờ BĐ số 18-BĐĐC năm 

2013, thôn Kim Phú Na, xã Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hoá

Phạm Thị Linh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

18 Quầy thuốc Bình Minh
Số nhà 586, thôn Minh Thắng, xã Vạn Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá
Luyện Bích Thảo

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

19 Quầy thuốc Bình Minh 2
Thửa đất số 142, tờ BĐ số 01, thôn Thắng 

Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Vũ Văn Minh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

Page 2



STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI KINH DOANH
NGÀY HẾT 

HẠN GPP
GHI CHÚ

20 Quầy thuốc trần thị Kim Oanh
Số nhà 43, đường 516C, thôn Đông Mỹ, xã 

Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hoá
Trần Thị Kim Oanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

21 Quầy thuốc số 28
Số nhà 01, đường 516C, thôn Khánh Hội, 

xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hoá
Lê Thị Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

7/1/2029

22 Quầy thuốc Châu Hiền
Số nhà 42, đường Tỉnh lộ 515, thôn 3, xã 

Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Hiền

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

20/01/2029

23 Quầy thuốc Linh Xuân
Số nhà 04, đường Tỉnh lộ 515B, thôn 2, xã 

Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Xuân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

20/01/2029

24 Quầy thuốc Nam Thanh
Số nhà 32, đường ĐH 6, thôn Hoà Triều, xã 

An Nông, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Nam Thanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/12/2028

25 Quầy thuốc Nguyên Ngọc Đỉnh
Số nhà 73, đường QL45, thôn Phố Kiểu, xã 

Yên Trường, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Ngọc Đỉnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

6/1/2029

26 Quầy thuốc Kim Thoa
Số nhà 12, đường QL 45, thôn Lý Nhân, xã 

Yên Trường, tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Thị Thoa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

6/1/2029
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